KẾT QUẢ SƠ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2013 CỦA VỤ BỔ TRỢ TƯ PHÁP
(Kèm theo Thông báo số 188/TB-BTTP ngày 26/4/2013 của Vụ Bổ trợ tư pháp)

	STT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Quê quán
	Trình độ ĐT
	Đối tượng UT
	Trình độ NN
	Tổng điểm
	Kết quả sơ tuyển
	Ghi chú

	1. 
	Nguyễn Thị Ánh
	Nữ
	23/8/1990
	Hà Nội
	CN Luật
	Con TB
	CN Tiếng anh
	
	
	Miễn sơ tuyển (Bằng giỏi)

	2. 
	Chu Thị Chi
	Nữ
	21/3/1987
	Hà Nội
	CN Luật
	không
	Anh B
	117.1
	Đạt
	

	3. 
	Phạm Thị Chuyền
	Nữ
	19/9/1989
	Thanh Hóa
	CN Luật
	không
	Anh B
	123.3
	Đạt
	

	4. 
	Tạ Thị Kim Dung
	Nữ
	22/8/1988
	Hải Phòng
	CN Luật
	không
	Anh B
	121.8
	Đạt
	

	5. 
	Lê Hương Dung
	Nữ
	28/10/1990
	Hà Nội
	CN Luật
	Dân tộc Mường
	IELTS
	153
	Đạt
	

	6. 
	Đào Thị Thùy Dung
	Nữ
	01/9/1988
	Phú Thọ
	Thạc sỹ Luật
	không
	Anh C
	
	
	Miễn sơ tuyển

	7. 
	Phạm Thị Lệ Hằng
	Nữ
	26/2/1982
	Bắc Giang
	CN Luật
	không
	Anh C
	108.8
	Đạt
	

	8. 
	Cao Thanh Huyền
	Nữ
	5/7/1990
	Hà Nam
	CN Luật
	không
	Anh C
	140
	Đạt
	

	9. 
	Lê Thị Hiên
	Nữ
	16/12/1990
	Hà Tĩnh
	CN Luật
	không
	Anh B
	121
	Đạt
	

	10. 
	Trần Thị Hường
	Nữ
	20/11/1988
	Nghệ An
	CN Luật
	không
	Anh C
	94.5
	Không đạt
	

	11. 
	Tô Thị Ngọc Khuyên
	Nữ
	13/10/1985
	Thái Bình
	CN Luật
	không
	Anh B
	121.3
	Đạt
	

	12. 
	Trịnh Phương Linh
	Nữ
	11/11/1988
	Hải Phòng
	CN Luật
	không
	Anh C
	128
	Đạt
	

	13. 
	Nguyễn Thị Liên
	Nữ
	16/7/1988
	Hải Phòng
	CN Luật
	không
	Anh C
	128.6
	Đạt
	

	14. 
	Vũ Thị Hà My
	Nữ
	7/3/1989
	Hà Nội
	CN Luật
	không
	TOEIC
	
	
	Miễn sơ tuyển (Bằng giỏi)

	15. 
	Đào Thị Hồng Minh
	Nữ
	28/2/1990
	Hà Nội
	CN Luật
	Con TB
	Anh B
	131.1
	Đạt
	

	16. 
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	Nữ
	4/10/1990
	Hà Nội
	CN Luật
	Con BB
	Anh C
	88.5
	Không đạt
	

	17. 
	Phan Văn Nghĩa
	Nam
	17/10/1981
	Vĩnh Phúc
	CN Luật
	không
	Anh C
	108.3
	Đạt
	

	18. 
	Vũ Thị Phấn
	Nữ
	28/6/1988
	Thái Bình
	CN Luật
	không
	Anh C
	131.8
	Đạt
	

	19. 
	Bùi Thị Phương
	Nữ
	9/8/1990
	Nam Định
	CN Luật
	không
	Anh C
	96.6
	Không đạt
	

	20. 
	Nguyễn Thị Bích Phượng
	Nữ
	20/6/1988
	Hòa Bình
	CN Luật
	Dân tộc Mường
	Anh C
	131.1
	Đạt
	

	21. 
	Nguyễn Thị Quyên
	Nữ
	17/5/1987
	Nghệ An
	Thạc sỹ Luật
	không
	Anh C
	
	
	Miễn sơ tuyển

	22. 
	Vũ Thị Bích Thùy
	Nữ
	20/11/1989
	Quảng Ninh
	CN Luật
	không
	TOEIC
	125.8
	Đạt
	

	23. 
	Hồ Thị Thủy
	Nữ
	27/1/1990
	Nghệ An
	CN Luật
	không
	Anh B
	120.3
	Đạt
	

	24. 
	Nguyễn Thị Thìn
	Nữ
	4/10/1988
	Hà Nam
	CN Luật
	Con TB
	Anh A
	Xin rút hồ sơ

	25.   
	Vũ Thị Huyền Trang
	Nữ
	25/5/1990
	Hải Dương
	CN Luật
	không
	Anh B
	95.3
	Không đạt
	

	26. 
	Lương Thị Vân
	Nữ
	1/9/1989
	Lạng Sơn
	CN Luật
	Dân tộc Nùng
	Anh C
	115.6
	Đạt
	


